
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯỜNG SINH HÀ NỘI – LẠNG SƠN 

(THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯỜNG SINH – LẠNG SƠN) 

(Kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-SYT ngày 30/7/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  5942 8.7 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ 

2.  6165 8.230 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm mũi 

dị ứng 

3.  6176 8.241 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hội chứng 

thắt lưng hông 

4.  6181 8.246 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hội chứng 

vai gáy 

5.  6184 8.249 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt dây 

thần kinh VII ngoại biên 

6.  6192 8.257 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt chi 

trên 

7.  6193 8.258 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt chi 

dưới 

8.  6197 8.262 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm mũi 

xoang 

9.  6201 8.266 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm 

quanh khớp vai 

10.  6202 8.267 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị đau do 

thoái hóa khớp 

11.  6203 8.268 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau lưng 

Tổng: 11 danh mục. 
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